Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình
- Tên dự án: Đầu tư, nâng cấp đường từ TL683 đến ĐH17
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Đức Lập.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng
2. Phạm vi công việc của gói thầu.
2.1. Quy mô đầu tư:
- Công trình: Đầu tư, nâng cấp đường từ TL683 đến ĐH17
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV.
- Mục tiêu: Việc Đầu tư, nâng cấp đường từ TL683 đến ĐH17 từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại và thúc đẩy giao thương hàng hóa; góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại.
2.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
a) Bình đồ hướng tuyến:
- Tuyến được thiết kế cơ bản theo đường đất hiện trạng, chỉ điều chỉnh cục bộ một số vị trí để đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường; tuyến được thiết kế với 8 lần chuyển hướng ,bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin ≥ 15m, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của cấp đường;
- Các nút giao được thiết kế nút giao đồng mức, dạng đơn giản.
b) Trắc dọc:
- Trắc dọc được thiết kế chủ yếu theo phương pháp đường bao kết với với đường cắt để cải tạo độ dốc dọc. Độ dốc dọc cơ bản đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của đường giao thông nông thôn - cấp B.
c) Trắc ngang:
+ Nền đường rộng Bnền = 5,0m (chưa tính mở rộng trong đường cong); trong đó mặt đường rộng Bmặt = 3,5m; lề đường rộng Blề = 0,75m x 2 bên = 1,5m.
+ Độ dốc ngang mặt đường im = 2%; lề gia cố ilề=2%.
d) Kết cấu mặt đường: Thiết kế mặt đường bê tông nhựa (Mặt cấp cao A1), thứ tự các lớp từ trên xuống dưới như sau:
- Bê tông nhựa nóng C16 (BTNC 16) dày 7cm;
- Tưới dính bám mặt đường, TCN 1,0kg/m2;
- Móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm;
- Mặt đường cũ được san gạt, lu lèn đảm bảo độ chặt Kyc ≥ 0,95;
e) Giải pháp thiết kế nền đường:
- Nền đường đắp: Lu lèn đảm bảo độ chặt Kyc≥0,95, độ dốc mái taluy đắp 1:1,5;
- Nền đường đào và nền đường không đào không đắp: Lu xử lý nền đường đào đảm bảo độ chặt Kyc≥0,95 trong phạm vi 30cm tính từ đáy kết cấu áo đường trở xuống, độ dốc mái taluy đào 1:1.
g) Kết cấu lề đường:
- Phạm vi lề đường: Thiết kế gia cố cùng với kết cấu mặt đường làm mới và mở rộng, độ dốc lề đường Ilề =2%.
h) Thiết kế công trình thoát nước:
* Rãnh thoát nước:
- Đối với các đoạn tuyến qua khu vực đông dân cư: Thiết kế rãnh kín dạng chữ U, tiết diện lòng rãnh (50x50)cm, bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250 lắp ghép, trên đậy tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250 lắp ghép;
- Đối với các đoạn tuyến thường xuyên ngập nước: Thiết kế rãnh U hở, tiết diện lòng rãnh (40x50)cm bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 đổ tại chỗ, trên lớp dăm sạn đệm dày 05cm;4
- Đối với các đoạn tuyến còn lại: Thiết kế rãnh đào trần hình thang, kích thước rãnh (40x40x120)cm.
- Tận dụng một số đoạn rãnh đá hộc xây còn sử dụng tốt.
* Cống thoát nước:
- Cống thoát nước ngang:
+ Cống bản: khẩu độ Lo = 80x60cm: Thân công, móng công, chân khay, sân cống, tường đầu, tường cánh cống bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm bản cống bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250 đúc sẵn, lắp ghép; tấm đan đậy hố thu kích thước (0,75x1,5x0,15)m bằng BTCT đúc sẵn, lắp ghép.
+ Cống tròn Ø80: Ống cống bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M300 lắp ghép; hố thu, móng cống, chân khay, sân cống, tường đầu, tường cánh bằng bê tông xỉ măng đá 1x2 M200 đổ tại chỗ; tấm đan đậy hố thu kích thước (0,75x1,5x0,15)m bằng BTCT đúc sẵn, lắp ghép.
+ Tận dụng lại 02 cống bản ngang đường còn sự dụng tốt trên tuyến.
k) Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
3. Thời hạn hoàn thành: 160 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu bắt buộc phải tuân thủ đúng theo các quy định về quản lý chất lượng theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Sau đây gọi là Luật Xây dựng) , Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Sau đây gọi là NĐ06)
Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình phải tuân thủ theo các quy định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành.
Đối với các công tác khác không có trong quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
1. Tổ chức công trường
a. Lập bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công: Trên mặt bằng phải thể hiện các nội dung:
+ Vị trí thi công, công trình phục vụ thi công, kho bãi, đường đi, bố trí láng trại...;
+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện;
+ Khu vực thu gom vật liệu phế thải;
2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường
- Lập sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và chỉ huy tại hiện trường;
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ;
- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng …;
3. Biện pháp thi công chi tiết
3.1 Công tác chuẩn bị khởi công
a) Tiếp nhận mặt bằng công trình
Sau khi tiếp nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình, có biên bản ký nhận theo quy định. 
Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
b) Biển báo thi công 
Bố trí biển báo ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.
c) Cấp điện thi công
Nhà thầu tự liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. 
d) Cấp nước thi công
Nhà thầu phải liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng.
đ)Thoát nước
Trên mặt bằng thi công, nhà thầu bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực thi công xây dựng.
e) Đường thi công
Nhà thầu tự làm đường tạm phục vụ quá trình thi công (nếu cần thiết)
f) Thông tin liên lạc
Bố trí hệ thống thông tin liên lạc tại khu công trường 24/24 giờ.
g) Chuẩn bị lực lượng thi công; Chuẩn bị thiết bị + máy móc; 
h) Tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công: Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn so với thiết kế. Các loại vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý của đơn vị giám sát và Chủ đầu tư
3.2 Công tác thi công đối với từng hạng mục công việc
- Qui trình thi công chi tiết từng hạng mục (có thể minh hoạ bằng bản vẽ kỹ thuật);
- Biện pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng thi công của từng hạng mục công việc;
- Công tác thí nghiệm;
- Công tác nghiệm thu, ghi chép nhật ký;
- Công tác xử lý, khắc phục sự cố (nếu có). 
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.
	- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.
	- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.
	- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.
Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của thiết kế
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
- Các giải pháp phòng cháy;
- Các giải pháp chữa cháy khi có sự cố;
- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toàn công trình;
- Tổ chức tập huấn cho công nhân về biện pháp phòng cháy chữa cháy.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.
- Bố trí xe tưới nước tại hiện trường công trình vào các giờ cao điểm.
- Chuẩn bị phương tiện vệ sinh công cộng tại khu vực láng trại
- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng đến cây cối hoặc phá hoại cây cối, hệ thực vật xung quanh công trường.
- Thực hiện đổ đất và chất thải đúng nơi quy định.
- Hạn chế đến mức thấp nhất việc gây chấn động, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường làm việc xung quanh.
Kết thúc công trình: Trước khi kết thúc công trình Nhà thầu phải có trách nhiệm thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sữa chữa những chỗ hư hỏng của đường xá, vỉa hè, cống rãnh... do quá trình thi công gây ra theo đúng thoả thuận ban đầu hoặc theo quy định của Nhà nước.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Thành lập tổ kiểm tra, giám sát an toàn lao động;
- Lập biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công xây dựng; trình chủ đầu tư chấp thuận
- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được mua bảo hiểm và trang bị thiết bị bảo hộ an toàn lao động; trong quá trình thi công phải tuân thủ thực hiện nghiêm các qui định về kỹ thuật an toàn lao động
- Tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động
8. Yêu cầu về tiến độ
Lập tiến độ chi tiết từng hạng mục công việc bao gồm biểu đồ thời gian thực hiện; biểu đồ bố trí nguồn nhân lực; biểu đồ bố trí thiết bị
9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
Nhà thầu có biện pháp bảo hành, bảo trì công trình xây dựng trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng
10. Lưu ý về giá gói thầu: 
- Giá gói thầu đã bao gồm tất cả các chi phí thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục thuộc công trình
- Giá tham gia dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí thi công xây dựng các hạng mục thuộc công trình


